
1 1 7536435099 Hoàng Bình An 20/02/2002 Nam
2 2 7536435100 Nguyễn Vũ Hoàng An 06/09/2002 Nữ
3 3 7536435101 Mạc Tuấn Anh 20/01/2002 Nam
4 4 7536435133 Chu Thị Hồng Ánh 03/01/2002 Nữ
5 5 7536437697 Nguyễn Quang Bảo 13/12/2002 Nam
6 6 7536435103 Trịnh Phương Duy 06/01/2002 Nam
7 7 7536435102 Bùi Thành Đạt 02/09/2002 Nam
8 8 7536435131 Lê Văn Anh Đức 18/04/2002 Nam
9 9 7536435104 Nguyễn Đỗ Kiều Giang 28/05/2002 Nữ

10 10 7536435105 Đỗ Thị Thúy Hằng 14/12/2001 Nữ
11 11 7536435106 Vũ Minh Hiếu 14/01/2002 Nam
12 12 7536435107 Nguyễn Việt Hoàng 18/05/2002 Nam
13 13 7536435108 Hà Quang Hưng 16/03/2002 Nam
14 14 7536435109 Trịnh Duy Khánh 15/08/2002 Nam
15 15 7536435110 Lưu Xuân Long 27/07/2002 Nam
16 16 7536435111 Nguyễn Trần Nhật Minh 16/09/2002 Nam
17 17 7536435112 Nguyễn Lê Ánh My 08/01/2002 Nữ
18 18 7536435113 Hoàng Thị Thanh Nga 15/10/2002 Nữ
19 19 7536435114 Phạm Thị Thanh Ngọc 07/05/2002 Nữ
20 20 7536435115 Nguyễn Thụy Mai Nhân 07/06/2002 Nữ
21 21 7536435132 Nguyễn Thị Khánh Nhi 10/03/2002 Nữ
22 22 7536435134 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/08/2002 Nữ
23 23 7536435116 Nguyễn Thị Quỳnh Như 18/09/2002 Nữ
24 24 7536435117 Lư Hồng Phượng 04/04/2002 Nữ
25 25 7536435118 Nguyễn Thị Như Quỳnh 25/11/2002 Nữ
26 26 7536435119 Lê Văn Sang 07/12/2002 Nam
27 27 7536435120 Nguyễn Minh Tâm 26/06/2002 Nam
28 28 7536435121 Nguyễn Trần Trọng Tấn 22/08/2002 Nam
29 29 7536435122 Phạm Xuân Thành 16/02/2002 Nam
30 30 7536435123 Nguyễn Ngọc Anh Thư 10/07/2002 Nữ
31 31 7536435124 Nguyễn Trần Anh Thư 22/02/2002 Nữ
32 32 7536435125 Chu Thị Hoài Thương 11/08/2002 Nữ
33 33 7536435126 Trần Nguyễn Bảo Toàn 22/09/2002 Nam
34 34 7536435128 Hoàng Đào Linh Trang 29/07/2002 Nữ
35 35 7536435127 Thái Ngọc Bảo Trân 22/08/2002 Nữ
36 36 7536435129 Đàm Văn Trí 27/03/2002 Nam
37 37 7536435130 Nguyễn Thị Thảo Vy 15/09/2002 Nữ
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